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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói số 01: "Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và

học của trường THPT Quảng Oai năm 2026".

- Tên Dự toán mua sắm: "Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và

học của trường THPT Quảng Oai năm 2026".

- Địa điểm thực hiện: Theo yêu cầu của Trường THPT Quảng Oai.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Hàng hóa bàn giao phải có nguồn gốc, xuất xứ.

Nếu kiểm tra hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế hàng hóa mới phù

hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu chung:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, hoặc thông số kỹ thuật độc quyền của nhà sản

xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu

chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng
hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật

phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật,

đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương, tương tự về chủng loại, tính chất:

có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa

của gói thầu đang xét hoặc "ưu việt hơn, cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
b. Yêu cầu chi tiết:

Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:

+ Tất cả hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải nêu rõ xuất xứ, ký

mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật. Tất cả các tài

liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải

kèm theo bản dịch Tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch Tiếng

Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà đăng ký, nhà nhập khẩu. Nhà

thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung bản dịch so với bản

gốc và tính pháp lý của tài liệu này.

+ Cam kết các thiết bị hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm
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 m
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b
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.
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ỏ
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ự
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 d
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ợ
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c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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m
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h
u
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g
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n
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h
u
n
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 c
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c
h
â
n
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à
n
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ằ
n
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5
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 c
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 d
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 c
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 d
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 c
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ứ
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ộ
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ợ
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à
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o
b
o
t
 c
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 c
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ư
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n
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ĩn
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 d
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c
h
u
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ả
m

 b
ả
o
 
độ

 
d
à
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ồn
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 b
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n
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à
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 b
ằ
n
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c
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 d
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b
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 m
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3
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 c
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ố
n
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ư
ớ
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 c
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ố
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à
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c
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 d
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 c
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ắ
n
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ư
ớ
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ằ
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 d
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 p
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ủ
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 m
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 b
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 d
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 b
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 l
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ớ
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 b
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ự
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 c
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ụ
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 c
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 c
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ủ
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 c
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c
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c
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ớ
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 c
m

-
 
Ki
ểu

 
đá
ng
, 
m
à
u
 
sắ
c:
 
G
h
ế

 
0
1
 
c
h
ỗ

 
ng
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ự
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b
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uổ

i 
v
à

 m
ô
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
 
s
ư

 p
h
ạ
m
)
.

K
ế
t
 c
ấu
, 
v
ậ
t
 l
iệ
u 
g
h
ế

K
h
u
n
g
 g
hế

: 
K
h
u
n
g

 t
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 m
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.
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 C
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 p
hủ
.

M
ặ
t
 g
hế

 :
 L
à
m
 
bằ

ng
 
gỗ

 c
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 d
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ỹ
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ự
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 c
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 c
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 c
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ọ
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 c
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 C
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ủ
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ợ
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á
m

 đ
í
n
h
 
m
à
n
g
 s
ơ
n

 p
h
ư
ơ
n
g

 p
h
á
p

b
ă
n
g
 k
é
o
 ≥

 c
ấ
p

 5
B
;

T
i
ê
u
 c
h
u
ẩ
n

 A
S
T
M
D

 
3
3
6
3
:
 2
0
2
0
 
v
ề
 đ
ộ 
c
ứ
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 b
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b
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 c
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ự
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ă
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 p
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ò
n
g
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à
n
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 m
ớ
i
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ả
n
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ư
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 c
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c
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ớ
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 b
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ồ
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ợ
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ữ
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ư
ợ
t
 v
à

 k
h
u
n
g
 
b
a
o
 n
go

ài
 t
ạ
o

 t
h
à
n
h
 1
 k
ết

 c
ấu

 h
o
à
n
 c
h
ỉ
n
h
 v
à

 c
h
ắ
c
 c
hắ
n.

H
ệ
 k
h
u
n
g
 t
r
ư
ợ
t
 s
ơ
n

 t
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ó
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ịu
 n
hi

ệt
 l
ắp

 s
o
n
g
 s
o
n
g
 r
a
y
 t
r
ư
ợ
t
 c
ó
 đ
ộ 
b
ề
n
 c
a
o
,
 g
i
ả
m

ti
ến

g 
ồ
n

 k
h
i
 k
é
o
 
s
a
n
g
 
2
 
b
ê
n
.

L
ớ
p
 g
i
ữ
a
 

: 
Đ
ể

 k
h
o
ả
n
g
 
tr

ốn
g 
là
 
1
1
5
0
m
m

 x
 1
9
5
0
m
m
 
để

 l
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h
i
 
sá

ng
, 
đ
ả
m

 b
ả
o
 
đ
ộ
 b
ề
n
 k
ế
t

 c
ấu

 v
à
 s
ơ
n

 p
h
ủ
.

+
 
M
ặ
t

 b
à
n
:
 L
à
m
 
b
ằ
n
g

 g
ỗ 
c
a
o
 
s
u

 g
hé

p 
t
h
a
n
h

 l
oạ
i 
A

 
-
 
B

 v
â
n
 g
ỗ 

sá
ng

 
m
à
u
,
 
d
à
y
 
1
7
m
m

 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n
 
p
h
ủ
 
k
ỹ

 b
ằ
n
g
 e
p
o
x
y

 m
à
u

v
à
n
g

 
nh

ạt
.

C
ạ
n
h
 
m
ặ
t

 b
à
n
 
đ
ư
ợ
c
 b
o
 t
r
ò
n

 t
rà

 n
h
ẫ
n
 m
ặ
t
 n
go
ài

 đ
ư
ợ
c
 
s
ơ
n

 p
h
ủ
 P
U
 
3 
l
ớ
p

 c
hố
ng

 x
ư
ớ
c
,
 c
hố
ng

 ẩ
m

+
 Q
u
â
y
 
bà

n:
 
L
à
m

 b
ằ
n
g

 g
ỗ 
c
a
o
 s
u

 g
hé

p 
t
h
a
n
h

 l
oạ

i 
A

 -
 B

 v
â
n
 
gỗ

 
sá

ng
 
mà
u,

 d
à
y
 
1
5
m
m
 
đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n
 
p
h
ủ
 
kỹ

 b
ă
n
g
 e
p
о
х
у

m
à
u

 v
à
n
g
 
n
h
ạ
t
.

+
 H
ộ
c

 
b
à
n

 c
ố

 
đ
ị
n
h
:
 
T
o
à
n
 
bộ

 
h
ộ
c
 
l
à
m
 
bằ

ng
 
gỗ

 
c
a
o
 
s
u
 g
hé
p 
th

an
hl

oạ
i 
A

 -
 
B,

 
v
â
n
 
gỗ

 
sá
ng

 
m
à
u
,
 
d
à
y
 
1
5
m
m
 
đư
ợc

 
s
ơ
n

 p
h
ủ

k
ỹ

 b
ằ
n
g
 e
p
o
x
y

 m
à
u

 v
à
n
g

 n
h
ạ
t
,
 đ
ư
ợ
c

 t
hi

ết
 k
ế
 g
ồ
m

 0
1
 
c
á
n
h

 m
ở
,

 c
ó
 k
hó
a.

-
 
G
ỗ
 
t
ự

 
n
h
i
ê
n
 
c
a
o
 
s
u
 
g
h
é
p
 
t
h
a
n
h
 
đạ
t 
t
i
ê
u
 
c
h
u
ẩ
n
 
T
C
V
N
 
80
48
-1
,2
,3
,5
,6
,9
,1
0:
20
09

 
t
r
o
n
g
 
đ
ó
 
đ
á
p
 
ứ
n
g

 
y
ê
u
 
cầ
u 
c
ụ

 
t
h
ể 
v
ề

kh
ối

 
l
ư
ợ
n
g
 r
iê

ng
 0
.4

5 
-
0
.
5
6
 g
/c

m3
; 
đ
ộ
 ẩ
m
 ≥

 8
.
5
%
;
 đ
ộ
 b
ề
n

 n
é
n
 d
ọ
c
 t
h
ớ

 >
 4
5
0
 1
0
°
N
/
m
2
;

Đ
ộ
 b
ề
n
 k
é
o
 d
ọ
c

 >
1
1
0
0
 1
0
°
N
/
m
2
,
 đ
ộ 
b
ề
n
 c
ắt

 d
ọc

 ≥
 9
5
 1
0
°
N
/
m
2
,
 đ
ộ
 b
ề
n

 u
ố
n

 v
a

 đ
ập

 ≥
 3
5
0
 k
j/

m2
 
.
 C
ạ
n
h

 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n

 p
h
ủ

b
ó
n
g

 P
U
 c
h
ố
n
g
 x
ư
ớ
c
,
 c
hố
ng

 m
ốc

, 
ch

ốn
g 
ẩ
m
.

-
 
S
ơ
n
 
t
r
ê
n
 
gỗ

 
c
a
o
 
s
u
 
ph
ải
 
đư
ợc

 
k
i
ể
m

 
n
g
h
i
ệ
m

 
t
h
e
o
 
ti
êu

 
c
h
u
ẩ
n

 
T
C
V
N

 
2
0
9
7
:
2
0
1
5
 
(
Đ
ộ
 
b
á
m

 
d
í
n
h

 
c
ủ
a
 
s
ơ
n
:
 
đạ
t)
; 

ti
êu

 
c
h
u
ẩ
n

J
I
S
K
 5
66

3:
20

03
 (
Đ
ộ

 b
ề
n

 t
hờ

i 
ti
ết

 c
ủ
a
 m
à
n
g

 s
ơ
n

 k
h
ô
n
g

 v
à
n
g

 h
ó
a
,
 k
h
ô
n
g

 p
hồ

ng
 r
ộp
, 
k
h
ô
n
g
 b
o
n
g

 t
ró

c,
 r
ạ
n
 n
ứ
t

 ≥
2

n
ă
m
)
;

'
-
 
S
ơ
n

 p
h
ủ
 
tĩ
nh

 đ
i
ệ
n
 
tr
ên

 
b
ề
 
m
ặ
t
 
sắ

t 
(t

hé
p)
 
đ
ư
ợ
c

 đ
ư
ợ
c
 
s
ơ
n
 
t
r
ê
n
 
d
â
y
 
c
h
u
y
ề
n
 
đ
ư
ợ
c

 
k
i
ể
m

 
n
g
h
i
ệ
m
 
t
h
e
o
 
ti

êu
 
c
h
u
ẩ
n

 
A
S
T
M

E3
76

:2
01

7 
về

 đ
ộ 
dầ

y 
l
ớ
p

 s
ơ
n

 đ
ạ
t

 ≥
 8
0
µ
m
;
 t
iê
u 
c
h
u
ẩ
n

 A
S
T
M
 
D
3
3
5
9
:
2
0
1
7
 v
ề
 đ
ộ 
bề

n 
b
á
m
 d
í
n
h
 
m
à
n
g
 s
ơ
n
 p
h
ư
ơ
n
g

 p
há

p
b
ă
n
g

 k
é
o
 >

 c
ấp

 
5
B
;

T
i
ê
u
 
c
h
u
ấ
n

 A
S
T
M
D

 
3
3
6
3
:
 
2
0
2
0

 v
ề
 đ
ộ
 c
ứ
n
g
 m
à
n
g
 
s
ơ
n

 b
ằ
n
g

 p
h
ư
ơ
n
g

 p
h
á
p
 
b
ú
t
 c
h
ì
 đ
ạt

 >
 H
B
;
 
ti

êu
 
ch

uẩ
n 
A
S
T
M

B
1
1
7
:
2
0
1
1
 
v
ề

 đ
ộ

 b
ề
n

 m
ù

 m
uố
i 
(
T
r
o
n
g
 
đi

ều
 k
iệ

n 
t
r
o
n
g

 n
h
à
 k
hô

ng
 p
h
ố
n
g

 r
ộp
, 
b
o
n
g
 t
ró
c,
 
r
ạ
n

 n
ứt
, 

tạ
o 
vầ

y 
v
à

 m
u
ố
i

 h
o
á

t
r
ê
n
 b
ề 
m
ặ
t
 m
ẫ
u

 s
ơ
n
 
≥

 3
 
n
ă
m
)
;

T
o
à
n
 b
ộ
 k
h
u
n
g
 s
ắt
 
đ
ư
ợ
c

 h
à
n

 t
rê
n 
R
o
b
o
t
 
c
h
o
 c
hấ

t 
l
ư
ợ
n
g
 m
ối

 h
à
n
 đ
ồ
n
g
 đ
ều

 t
r
o
n
g
 k
h
í

 C
O
2
.

B
ộ

1



9

1
6
3

G
h
ế

 g
i
á
o
 v
i
ê
n
:

K
í
c
h
 
t
h
ư
ớ
c
:
 

: 
W
4
2
0

 x
 
D
4
7
0
 
x
 H
1
(
4
5
0
)
 x

 H
8
9
0

 m
m

 (
H

 c
hi
ều

 
c
a
o
 t
ổn

g 
th

ể 
gh
ế)

G
h
ế

 g
iá
o 
v
i
ê
n

 k
h
u
n
g

 t
h
é
p
 h
ộ
p
 2
5
x
2
5
m
m
,
 
d
à
y
1
 l
y,

 s
ơ
n
 
t
ĩ
n
h

 đ
iệ

n,

M
ặ
t
 g
hế

 b
ằn
g 
gỗ

 
tự

 n
h
i
ê
n
 g
ỗ 
c
a
o
 s
u
 
m
ặ
t
 A
-
B
 g
h
é
p
 t
h
a
n
h

 d
à
y
 1
7
m
m
.

T
ự
a

 g
h
ế

 b
ằ
n
g

 g
ỗ 
c
a
o
 s
u
 m
ặ
t

 A
-
A
 g
h
é
p
 
t
h
a
n
h
 
dà

y 
1
7
m
m

G
ỗ

 t
ự

 n
h
i
ê
n

 g
h
é
p

 t
h
a
n
h

 đ
ã
 q
u
a

 x
ử

 l
ý

 t
ầ
m
 s
ấy

 h
ó
a

 c
hấ
t 
c
h
ố
n
g

 m
ố
i
 m
ọ
t
 c
o
n
g
 v
ê
n
h
,
 n
ứ
t

 đ
ă
m
,
 b
ề
 m
ặ
t
 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n

 p
h
ủ

 k
ỹ

bằ
ng

 e
p
o
x
y
 m
à
u

 v
à
n
g
 n
hạ
t,

 c
h
ố
n
g

 x
ư
ớ
c
 c
hố

ng
 ẩ
m,

 c
hị

u 
n
ư
ớ
c

 tố
t.

-
 
G
ỗ

 
t
ự
 
n
h
i
ê
n
 
c
a
o
 
s
u
 
g
h
é
p
 
t
h
a
n
h
 
đ
ạ
t
 
t
i
ê
u
 
c
h
u
ẩ
n

 
T
C
V
N

 
T
C
V
N
 
80
48
-1
,2
,3
,5
,6
,9
,1
0:
20
09

 
t
r
o
n
g

 
đ
ó
 
đ
á
p
 
ứ
n
g
 
y
ê
u

 
c
ầ
u

 
c
ụ

t
h
ể

 v
ề
 k
hố
i 
l
ư
ợ
n
g
 r
i
ê
n
g
 0
.
4
5
 -

 0
.
5
6

 g
/
c
m
3
;

Đ
ộ

 ẩ
m

 ≥
 8
.5

%;
 
đ
ộ
 b
ền

 n
é
n
 d
ọ
c
 t
h
ớ

 >
 4
5
0
 1
0
°
N
/
m
2
 ;
 
đ
ộ
 b
ề
n
 k
é
o
 d
ọ
c

 >
1
1
0
0
 1
0
°
N
/
m
2
,
 đ
ộ

 b
ề
n

 c
ắ
t
 d
ọ
c
 ≥

 9
5
 
1
0
 N
/
m
2
,
 đ
ộ

b
ề
n

 u
ố
n
 v
a

 đ
ậ
p

 >
 3
5
0
 k
j
/
m
2
.

 C
ạ
n
h
 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n

 p
h
ủ

 b
ó
n
g

 P
U
 c
h
ố
n
g

 x
ư
ớ
c
,
 c
hố
ng

 m
ốc
, 
c
h
ố
n
g
 ẩ
m.

'
-
 
S
ơ
n
 
p
h
ủ
 
t
ĩ
n
h
 
đi

ện
 
tr
ên

 
b
ề
 
m
ặ
t

 
sắ

t 
(t

hé
p)

 
đ
ư
ợ
c

 s
ơ
n
 
tr

ên
 
d
â
y
 
c
h
u
y
ề
n

 đ
ư
ợ
c
 
k
i
ể
m

 n
g
h
i
ệ
m
 
t
h
e
o
 
ti
êu

 
c
h
u
ẩ
n
 
A
S
T
M

E
3
7
6
:
2
0
1
7
 
về

 đ
ộ 
dầ

y 
lớ
p 
s
ơ
n

 đ
ạ
t

 ≥
 8
0
μ
m
;

 t
iê

u 
ch

uẩ
n 
A
S
T
M

 
D
3
3
5
9
:
2
0
1
7
 
v
ề

 đ
ộ 
b
ề
n
 
b
á
m
 
d
í
n
h
 m
à
n
g
 
s
ơ
n
 
p
h
ư
ơ
n
g
 
ph

áp
b
ă
n
g

 k
é
o
 ≥

 c
ấ
p
 5
B
:

Ti
êu

 c
h
u
ẩ
n

 A
S
T
M
D
 
3
3
6
3
:
 2
0
2
0

 v
ề
 đ
ộ
 c
ứ
n
g
 m
à
n
g

 s
ơ
n

 b
ằn

g 
p
h
ư
ơ
n
g
 p
há

p 
b
ú
t
 c
hì

 đ
ạ
t

 >
 H
B
;
 t
iê
u 
c
h
u
ẩ
n

 A
S
T
M

B
1
1
7
:
2
0
1
1
 
v
ề

 đ
ộ 
bề

n 
m
ù
 m
uố
i 
(T
ro
ng

 đ
iề

u 
ki

ện
 t
r
o
n
g

 n
h
à

 k
h
ô
n
g

 p
hố

ng
 r
ộ
p
,
 b
o
n
g
 t
ró
c,

 r
ạ
n

 n
ứt
, 
t
ạ
o

 v
ẩy

 v
à
 m
uố
i 
h
o
á

t
r
ê
n

 b
ề 
m
ặ
t
 
m
ẫ
u

 s
ơ
n
 
≥

 3
 
n
ă
m
)
;

T
o
à
n
 b
ộ 
k
h
u
n
g
 
sắ

t 
đ
ư
ợ
c
 
h
à
n

 t
rê
n 
R
o
b
o
t

 c
h
o
 
c
h
ấ
t
 l
ư
ợ
n
g

 m
ố
i
 h
à
n
 đ
ồ
n
g
 đ
ều

 t
ro

ng
 
k
h
í

 C
O
2
.

-
 
S
ả
n

 
p
h
ẩ
m

 
ph

ải
 
đ
ư
ợ
c
 
s
ả
n

 
xu
ất

 
t
h
e
o
 
q
u
y
 
t
r
ì
n
h
 
q
u
ả
n

 
l
ý

 
c
h
ấ
t
 
l
ư
ợ
n
g
 
I
S
O

 
90
01
:2
01
5,

 
Q
u
ả
n

 
lý

 
m
ô
i

 
t
r
ư
ờ
n
g
 
I
S
O

1
4
0
0
1
:
2
0
1
5
,

 A
n

 t
oà
n 
s
ứ
c
 k
h
ỏ
e
 n
gh

ề 
ng
hi
ệp

 I
S
O

 4
5
0
0
1
:
2
0
1
8
 v
ề
 l
ĩn
h 
v
ự
c
 s
ả
n

 x
uấ

t 
v
à

 k
i
n
h

 d
o
a
n
h

 t
hi

ết
 b
ị 
gi
áo

 d
ục
, 
th

iế
t

bị
 n
ộ
i
 
th

ất
 v
ă
n

 p
h
ò
n
g

-
T
h
é
p
 
hộ

p 
2
5
x
5
0
;
 
25
x2
5;

 
2
0
x
2
0
 
ph

ải
 
đ
ư
ợ
c
 
k
i
ể
m

 n
g
h
i
ệ
m
 
t
h
e
o
 
ti

êu
 
c
h
u
ẩ
n

 T
C
V
N

 
1
9
7
-
1
:
2
0
1
4
;
 
T
C
V
N

 
1
9
8
:
 
2
0
0
8
 
T
r
o
n
g

đ
ó
 đ
áp

 ứ
n
g

 y
ê
u

 c
ầ
u
 c
ụ

 t
hể
: 
C
ó
 đ
ộ 
b
ề
n
 k
é
o
 >

 3
8
0
M
P
a
;
 
G
i
ớ
i
 h
ạ
n

 c
h
ả
y
 >

 3
00

 
M
P
a
;
 
Đ
ộ

 g
iã

n 
dà
i 
t
ư
ơ
n
g
 đ
ối
 
2

 2
6
%
;
 Đ
ộ

b
ề
n

 u
ố
n
:
 Đ
ạ
t
 
(
k
h
ô
n
g

 c
ó
 v
ết

 n
ứ
t
)

H
à
n
g

 m
ớ
i
:
 
1
0
0
%

B
ả
o

 h
à
n
h
:
 
1
2
 t
h
á
n
g

B
à
n

 g
h
ế

 h
ọ
c

 s
i
n
h
 
(0
2 
c
h
ỗ
)

K
í
c
h
 t
h
ư
ớ
c
:
 C
a
o

 b
à
n
 7
5
 c
m
,
 s
â
u
 b
à
n

 4
5

 c
m
,

 r
ộ
n
g
 b
à
n
 1
2
0
 c
m

K
h
u
n
g

 b
à
n
:
 
K
h
u
n
g
 c
hí
nh
, 
c
h
â
n
 b
à
n
 b
ằ
n
g
 t
h
é
p
 h
ộ
p
 5
0
x
2
5
m
m

 d
à
y
 1
.
2
 m
m
,

 c
h
â
n
 p
h
ụ
,
 đ
ỡ

 n
g
ă
n
 b
à
n
 b
ằn
g 
th

ép
 h
ộp

2
5
x
2
5
m
m

 đ
ộ
 d
à
y
 1
.
0
 m
m
,

 c
á
c
 x
à
 
g
i
ẳ
n
g

 b
ằ
n
g

 t
h
é
p

 h
ộ
p
 2
0
x
2
0
 m
m

 
độ
 
d
à
y
 1
,0

 m
m
.

G
i
ằ
n
g

 c
h
ữ

 H
 c
ó
 t
h
a
n
h

 đ
ứ
n
g

 g
iữ

a.

B
ộ

2
4



1
6
4

T
o
à
n
 b
ộ 
k
h
u
n
g
 b
à
n
 đ
ư
ợ
c
 h
à
n
 t
rê

n 
r
o
b
o
t
 c
h
o
 c
hấ
t 
l
ư
ợ
n
g
 m
ố
i
 h
à
n
 đ
ồn
g 
đề
u 
t
r
o
n
g

 k
h
í
 C
O
2
,

 s
o
n
 t
ĩn
h 
đi
ện

 m
à
u

 g
hi

 s
án
g

tr
ên

 
d
â
y

 c
h
u
y
ể
n
 
s
ơ
n
 
tự

 
độ
ng
, 
đ
ả
m
 
b
ả
o
 
độ

 
d
à
y
 
v
à
 
đ
ồ
n
g
 
đ
ề
u

 m
à
n
g

 s
ơ
n
.

M
ặ
t

 b
àn

: 
L
à
m
 b
ằ
n
g

 g
ỗ

 c
a
o
 s
u

 g
h
é
p
 t
h
a
n
h
 
lo

ại
 
tố
t 
v
â
n
 g
ỗ 
sá

ng
 m
à
u
,
 d
à
y
 1
7
m
m

 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n

 p
h
ủ
 e
p
o
x
y
 m
à
u

 v
à
n
g

 n
hạ
t.

C
ạ
n
h

 m
ặ
t
 b
à
n
 
đ
ư
ợ
c

 b
o

 t
r
ò
n
 
t
r
à
 n
h
ẫ
n
 m
ặ
t
 n
g
o
à
i
 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n

 p
h
ủ
 P
U
 3

 l
ớ
p
 c
hố
ng

 x
ư
ớ
c
,
 c
h
ố
n
g
 ẩ
m

C
h
ắ
n

 t
r
ư
ớ
c
:
 
L
à
m
 b
ằ
n
g
 g
ỗ 
c
a
o
 s
u
 g
h
é
p

 t
h
a
n
h
 d
à
y
 1
2
m
m
,

 c
h
ắ
n
 t
r
ư
ớ
c
 d
à
i
 b
ằ
n
g

 c
h
i
ề
u

 d
à
i
 c
ủ
a
 k
h
u
n
g
 b
à
n
,
 c
a
o
 p
h
ủ

 n
g
ă
n

bà
n,

 m
ặ
t

 n
go

ài
 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n

 p
h
ủ
 e
p
o
x
y
 m
à
u
 v
àn
g 
nh
ạt
.

N
g
ă
n
 b
à
n
:
 L
à
m

 b
ằn
g 
gỗ

 
M
D
F

 d
à
y
 1
2
m
m

 m
ặ
t

 n
g
o
à
i
 p
h
ủ
 M
e
l
a
m
i
n
 
m
à
u
 
và
ng

 
nh
ạt
.

+
 M
ặ
t
 
b
à
n
 v
à
 
K
h
u
n
g
 
li

ên
 
Kế

t 
v
ớ
i
 
n
h
a
u

 b
ằn
g 
v
í
t
 t
ự
 t
ạo

 r
e
n
 v
à
o
 
K
h
u
n
g

 s
ắt

 
c
h
u
y
ê
n

 d
ụ
n
g

 c
h
ố
n
g

 b
u
n
g
 M
ặ
t
 b
à
n
 k
h
ỏ
i

K
h
u
n
g
 t
ro

ng
 q
u
á

 t
rì
nh

 s
ử

 d
ụn
g.

-
 
Y
ê
u
 
c
ầ
u

 
k
h
á
c
:

+
 K
í
c
h
 t
h
ư
ớ
c

 c
ơ

 b
ả
n
 c
ủ
a

 b
à
n
 (
sa

i 
số

 c
h
o

 p
h
é
p
 c
ủ
a

 k
í
c
h
 t
h
ư
ớ
c
 l
à

 ±
 5
m
m
)
,
 
ri
ên
g 
đ
ộ
 d
à
y

 c
ủ
a
 g
ỗ 

sa
i 
s
ố
 ±

 0
,
5
m
m
.

G
h
ế

 m
ộ
t

 c
h
ỗ
 n
g
ồ
i
 (
gỗ

 c
a
o

 s
u
)

-
 
D
ù
n
g

 
ch
o:

 
H
ọ
c
 
s
i
n
h

 
c
a
o
 
t
ừ
 
1
6
0
 
đế
n 
1
7
5
 
c
m

-
 
K
í
c
h
 
t
h
ư
ớ
c
:
 
C
a
o
 
gh

ế 
4
1
 
c
m
,
 
s
â
u
 
gh

ế 
4
0
 
c
m
,
 
r
ộ
n
g

 
g
h
ế
 
3
6
 
c
m

-
 
K
i
ể
u
 
dá
ng
, 
m
à
u
 
sắ

c:
 
G
h
ế
 
0
1
 
c
h
ỗ
 
ng
ồi
, 
ph
ẳn
g,

 
c
á
c
 
cạ

nh
, 
gó

c 
m
à
i
 
t
r
ò
n
;
 
ki

ểu
 
dá
ng

 
n
h
ư

 h
ì
n
h
 
ả
n
h
 
m
ô

 
tả
, 
b
ả
n
 
v
ẽ
 
c
h
ỉ
 
ti
ết
,

m
à
u

 s
ắc

 
tự

 
nh
iê
n 
t
h
e
o
 
v
â
n

 g
ỗ
 
(
đ
ả
m
 
b
ả
o
 t
h
ẩ
m

 m
ỹ
,

 p
h
ù

 h
ợ
p

 l
ứ
a
 
tu

ổi
 
v
à
 
m
ô
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
 
s
ư

 p
h
ạ
m
)
.

Kế
t 
cấ
u,

 v
ậ
t

 l
iệ

u 
gh

ế

K
h
u
n
g
 
gh

ế:
 K
h
u
n
g
 t
hé
p 
h
ộ
p

 2
5
x
2
5
 
m
m
,
 
d
à
y
 
1
,
0
 m
m
.

T
o
à
n
 b
ộ
 k
hu
ng

 g
hế

 đ
ư
ợ
c

 h
à
n

 b
ằn
g 
r
o
b
o
t
 đ
ể 
c
h
o
 
mố
i 
h
à
n

 đ
ả
m

 b
ả
o

 n
gấ
u 
v
à

 đ
ồn

g 
đề

u 
h
à
n
 t
r
o
n
g

 k
h
í

 b
ảo

 v
ệ

 C
O
2
,

 m
à
i

nh
ẵn

, 
s
ơ
n
 
tĩ
nh

 đ
iệ
n 
m
à
u

 
g
h
i
 
s
á
n
g
,
 
đ
ả
m
 
b
ả
o
 
đ
ộ
 
b
ề
n
 
kế

t 
cấ

u 
v
à
 
s
ơ
n

 
p
h
ủ
.

M
ặ
t

 g
hế

 :
 
L
à
m
 b
ằn
g 
g
ỗ
 c
a
o
 s
u

 g
h
é
p
 t
h
a
n
h
 l
oạ
i 
A

 -
 B
 
tr
ở 
l
ê
n 
v
â
n
 g
ỗ
 s
á
n
g
 
m
à
u
,
 d
ày

 1
7
m
m

 đ
ư
ợ
c

 p
h
ủ

 k
ỹ
 b
ằn
g 
k
e
o
 e
р
о
х
у

m
à
u

 v
à
n
g

 n
hạ

t.

T
ự
a

 g
hế

 b
ằ
n
g
 g
ỗ 
c
a
o
 
s
u
 m
ặ
t
 A
-
A

 g
h
é
p
 t
h
a
n
h
 d
à
y
 1
7
m
m

C
ạ
n
h
 đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n
 p
h
ủ

 P
U
 
3

 l
ớ
p
 c
h
ố
n
g

 x
ư
ớ
c
 c
hố

ng
 ẩ
m

Y
ê
u

 c
ầ
u

 k
h
á
c
:

K
í
c
h

 t
h
ư
ớ
c
 c
ơ

 b
ả
n
 
c
ủ
a
 g
hế

 (
sa
i 
số

 c
h
o

 p
hé
p 
c
ủ
a
 k
íc
h 
t
h
ư
ớ
c
 l
à 
±

 5
m
m
)
,
 
ri

ên
g 
độ

 d
à
y
 
c
ủ
a
 g
ỗ 

sa
i 
s
ố

 ±
 0
,
5
m
m

-
 
G
ỗ
 
t
ự
 
n
h
i
ê
n

 
c
a
o
 
s
u

 
g
h
é
p
 
t
h
a
n
h
 
đạ

t 
ti
êu

 
c
h
u
ẩ
n

 
T
C
V
N

 
T
C
V
N
 
8
0
4
8
-
 
1,

2,
3,

5,
6,

9,
10

:2
00

9 
tr
on
g 
đ
ó
 
đá
p 
ứ
n
g

 
y
ê
u

 
c
ầ
u
 
c
ụ

th
ể 
v
ề

 k
h
ố
i
 
l
ư
ợ
n
g
 
ri

ên
g 
0
.
4
5
-
0
.
5
6
 
g/
cm
3;

 
đ
ộ
 ẩ
m
 
≥
 
8
.
5
%
;

đ
ộ
 b
ề
n
 n
é
n
 d
ọ
c

 t
h
ớ

 >
 4
5
0
 1
0
°
N
/
m
2
 ;

 đ
ộ
 b
ề
n
 k
é
o

 d
ọ
c
 >
1
1
0
0
 
10
°N
/m
2,

 
độ

 b
ề
n

 c
ắt

 d
ọc

 ≥
 9
5
 
1
0
°
N
/
m
2
,
 
độ

 b
ề
n

 u
ố
n

 v
a
 đ
ập

≥
 3
5
0
 
k
j
/
m
2
.

 C
ạ
n
h
 
đ
ư
ợ
c
 s
ơ
n

 p
h
ủ
 
b
ó
n
g
 
P
U
 
ch

ốn
g 
x
ư
ớ
c
,
 
ch
ốn
g 
mố

c,
 
ch

ốn
g 
ẩ
m
.



1
6
5

'-
 
S
ơ
n

 
p
h
ủ
 
tĩ

nh
 
đi
ện

 t
rê
n 
b
ề

 
m
ặ
t

 
sắ

t 
(t
hé
p)

 
đ
ư
ợ
c
 
s
ơ
n
 
tr
ên

 
d
â
y
 
c
h
u
y
ề
n
 
đ
ư
ợ
c
 
k
i
ể
m

 
n
g
h
i
ệ
m
 
th
eo

 
ti
êu

 
c
h
u
ẩ
n
 
A
S
T
M

E3
76

:2
01

7 
v
ề

 đ
ộ
 d
ầ
y

 l
ớ
p
 s
ơ
n

 đ
ạt

 ≥
 8
0
µ
m
;

 t
iê
u 
ch
uẩ
n 
A
S
T
M

 D
3
3
5
9
:
2
0
1
7
 
v
ề

 đ
ộ 
b
ề
n

 b
á
m

 d
í
n
h
 
m
à
n
g
 
s
ơ
n
 p
h
ư
ơ
n
g

 p
h
á
p

b
ă
n
g
 
k
é
o
 ≥

 c
â
p
 5
B
;

Ti
êu

 c
h
u
ẩ
n

 A
S
T
M
D

 3
3
6
3
:
 2
0
2
0
 v
ề

 đ
ộ
 c
ứn
g 
mà

ng
 
s
ơ
n
 b
ằ
n
g

 p
h
ư
ơ
n
g
 p
há

p 
bú
t 
c
h
ì
 đ
ạt

 >
 H
B
;

 t
iê
u 
c
h
u
ẩ
n
 A
S
T
M

B
1
1
7
:
2
0
1
1
 v
ề
 đ
ộ
 b
ề
n

 m
ù

 m
uố

i 
(T

ro
ng

 đ
iề
u 
k
i
ệ
n
 t
r
o
n
g
 n
h
à

 k
h
ô
n
g
 p
h
ồ
n
g

 r
ộp

, 
b
o
n
g
 
tr
óc
, 
r
ạ
n

 n
ứt
, 
t
ạ
o
 v
ẩy

 v
à
 m
u
ố
i

 h
o
á

tr
ên

 
bề

 
m
ặ
t

 m
ẫ
u

 s
ơ
n

 ≥
 3

 n
ă
m
)

T
o
à
n
 b
ộ

 k
h
u
n
g

 s
ắ
t
 đ
ư
ợ
c
 h
à
n
 t
r
ê
n
 R
o
b
o
t
 c
h
o
 c
hấ
t 
l
ư
ợ
n
g
 m
ố
i

 h
à
n
 đ
ồ
n
g
 đ
ề
u
 t
r
o
n
g

 k
h
í
 C
О
2
.

-
T
h
é
p

 
h
ộ
p

 
p
h
ả
i
 
đ
ư
ợ
c

 
k
i
ể
m
 
n
g
h
i
ệ
m

 
t
h
e
o
 
t
i
ê
u

 
c
h
u
ẩ
n

 
T
C
V
N

 
19

7-
1:

20
14

; 
T
C
V
N

 
1
9
8
:
 
2
0
0
8
 
T
r
o
n
g
 
đ
ó
 
đ
á
p
 
ứ
n
g

 
y
ê
u
 
cầ
u 
c
ụ

th
ể:

 C
ó
 đ
ộ

 b
ề
n
 k
é
o

 >
 3
8
0
M
P
a
;
 
G
i
ớ
i
 
hạ
n 
c
h
ả
y
 >

 3
0
0
 M
P
a
;
 
Đ
ộ
 g
iã

n 
dà

i 
t
ư
ơ
n
g

 đ
ối
 
>

 2
6
 
%
;
 
Đ
ộ

 b
ề
n

 u
ố
n
:
 Đ
ạ
t

 (
kh

ôn
g 
c
ó

vế
t 
nứ
t)

-
 
S
ả
n

 
p
h
ẩ
m

 
p
h
ả
i
 
đ
ư
ợ
c
 
s
ả
n
 
xu
ất

 
t
h
e
o
 
q
u
y

 
tr

ìn
h 
qu

ản
 
lý

 
ch
ất

 
l
ư
ợ
n
g
 
I
S
O
 
90

01
:2

01
5,

 
Q
u
ả
n

 
lý

 
m
ô
i
 
t
r
ư
ờ
n
g

 
I
S
O

14
00

1:
20

15
, 
A
n

 t
o
à
n
 s
ứ
c
 k
h
ỏ
e

 n
gh
ề 
ng

hi
ệp

 I
S
O

 4
5
0
0
1
:
2
0
1
8
 v
ề

 l
ĩn

h 
v
ự
c
 s
ả
n

 x
u
ấ
t
 v
à
 k
i
n
h
 d
o
a
n
h
 t
hi

ết
 b
ị 
gi
áo

 d
ục

, 
th

iế
t

bị
 n
ội
 
th

ất
 v
ă
n

 p
h
ò
n
g

H
à
n
g

 m
ớ
i
 
1
0
0
%

B
ả
o

 h
à
n
h
 :
 
1
2

 t
h
á
n
g

1
0

B
ả
n
g

 t
r
ư
ợ
t
 c
h
ố
n
g

 l
ó
a

K
í
c
h
 
t
h
ư
ớ
c
 k
h
u
n
g
 b
a
o
 n
go

ài
 v
à
 h
ệ
 r
a
y
 t
r
ư
ợ
t
:
 
1
2
6
0
m
m

 x
 3
6
0
0
m
m
.

H
ệ
 b
ản
g 
t
r
ư
ợ
t

 g
ồ
m

 2
 t
h
a
n
h
 r
a
y
,
 1
 r
a
y

 t
rê
n 
v
à
 1
 
r
a
y
 d
ư
ớ
i
 l
à
m

 b
ằn
g 
h
ợ
p
 k
i
m
 n
h
ô
m

 2
5
x
5
0
m
m

 đ
ú
c

 n
g
u
y
ê
n
 k
hố

i,
 t
íc
h 
h
ợ
p

g
i
ữ
a
 h
ệ
 t
r
ư
ợ
t
 v
à

 k
h
u
n
g
 
b
a
o
 
ng

oà
i 
t
ạ
o
 t
h
à
n
h
 

1 
kế
t 
cấ

u 
h
o
à
n
 
c
h
ỉ
n
h
 
v
à
 
c
h
ắ
c
 c
hắ
n.

H
ệ

 k
h
u
n
g

 t
r
ư
ợ
t

 s
o
n
 
t
ĩ
n
h
 đ
iệ

n 
m
à
u

 t
rắ

ng
, 
c
h
ố
n
g

 ô
 
x
y

 h
ó
a
,
 
r
a
y
 t
r
ư
ợ
t
 n
h
ô
m
 
3
0
x
3
0
 
s
ơ
n
 m
ầ
u

 .

B
á
n
h

 x
e
 t
r
ư
ợ
t

 h
ệ
 
4
 b
á
n
h
 t
r
e
o
 t
rê
n 
dư

ới
 
si

êu
 
bề

n,
 
g
e
n

 n
h
ự
a
 p
hi

 8
 c
h
ị
u
 n
hi
ệt

 l
ắp

 s
o
n
g
 
s
o
n
g

 r
a
y
 t
r
ư
ợ
t
 c
ó
 đ
ộ
 b
ề
n
 c
a
o
,
 g
i
ả
m

ti
ến
g 
ồ
n

 k
h
i
 k
é
o
 
s
a
n
g
 
2
 b
ên

.

L
ớ
p
 
gi

ữa
 

: 
Đ
ể

 k
h
o
ả
n
g
 
tr

ốn
g 
l
à
 
1
1
5
0
m
m

 x
 1
9
5
0
m
m
 đ
ể
 l
ắp

 b
ả
n
g
 t
ư
ơ
n
g
 t
á
c
 h
o
ặ
c

 t
iv

i 
c
ó
 s
ẵ
n

 c
ủ
a
 k
h
á
c
h
.

L
ớ
p
 
t
r
o
n
g
 :
 L
ắ
p
 2
 
b
ả
n
g
 
cố

 đ
ịn

h 
ở
 2

 đ
ầu
, 
k
í
c
h
 t
h
ư
ớ
c
 p
h
ủ
 b
ì
 l
à 

: 
1
2
1
0
m
m

 x
 9
0
0
m
m
.

M
ặ
t
 b
ả
n
g
 X
a
n
h
,
 ô

 m
ờ

 5
c
m
x
5
c
m

 d
ễ
 v
iế
t,

 d
ễ 
xó
a,
 
ch
ốn
g 
bó
ng
, 
c
h
ố
n
g

 c
hó

i 
ló
a,

 h
ú
t
 đ
ư
ợ
c
 n
a
m
 c
h
â
m
 c
ự
c
 
m
ạ
n
h
.
 T
r
ê
n
 b
ề

m
ặ
t
 
bả
ng

 c
ó
 
l
ớ
p
 
m
à
n
g

 m
ỏ
n
g
,
 
để

 t
r
á
n
h
 
tr
ầy

 x
ư
ớ
c
 
k
h
i
 v
ậ
n

 c
hu

yể
n.

C
ố
t

 b
ả
n
g
 l
à
m
 b
ằn
g 
cố

t 
n
h
ự
a
 d
à
y
 1
6l
y 
c
h
ố
n
g

 ẩ
m
 c
hố
ng

 c
o
n
g

 v
ê
n
h
 t
uy
ệt

 đ
ối
..

 K
h
u
n
g
 b
ản
g 
l
à
m
 b
ằn

g 
k
h
u
n
g

 n
h
ô
m

c
h
u
y
ê
n
 
d
ụ
n
g
 
ch

ốn
g 
o
x
y

 h
ó
a
.

C
á
c

 g
ó
c
 b
ả
n
g
 đ
ư
ợ
c

 b
ịt

 b
ằn
g 
n
h
ự
a

 A
B
S

 d
ẻ
o

 c
h
ị
u
 n
hi

ệt
, 
c
h
ị
u

 l
ực

 c
a
o
 c
ấp

 v
à

 t
h
â
n
 t
hi
ện
 
vớ

i 
m
ô
i
 t
r
ư
ờ
n
g

L
ớ
p
 n
go
ài

 
:
 L
ắ
p

 2
 
b
ả
n
g
 t
rư
ợt

 
s
a
n
g

 2
 
b
ê
n
,

 k
í
c
h

 t
h
ư
ớ
c

 p
h
ủ

 b
ì 
b
ả
n
g
:
 1
1
3
0
m
m
 
x

 9
0
0
 m
m
.

B
ả
n
g
 
l
à
m

 b
ằn
g 
m
ặ
t
 X
a
n
h
,
 ô
 
m
ờ
 5
c
m
x
5
c
m
,
 d
ễ

 v
iế
t,

 d
ễ

 x
ó
a
,
 
c
h
ố
n
g

 b
ón

g,
 
ch

ốn
g 
c
h
ó
i

 l
óa
, 
h
ú
t
 đ
ư
ợ
c
 n
a
m

 c
h
â
m

 c
ự
c

m
ạ
n
h
.

C
h
i
ế
c

1



1
6
6

11 1
2

T
r
ê
n
 
bề

 
m
ặ
t
 b
ả
n
g
 
c
ó
 l
ớ
p
 
m
à
n
g
 
m
ỏ
n
g
,
 
đ
ể

 t
r
á
n
h
 
tr

ầy
 
x
ư
ớ
c

 k
h
i
 v
ậ
n
 c
hu

yể
n.

 
Cố

t 
b
ả
n
g
 l
à
m
 
bằ
ng

 c
ốt

 n
h
ự
a

 d
à
y
 
16
ly

 c
hố
ng

ẩ
m

 c
hố
ng

 c
o
n
g
 v
ê
n
h
 t
uy

ệt
 đ
ối
, 
m
ặ
t
 s
a
u
 d
á
n
 t
h
ê
m

 l
ớ
p

 x
ư
ơ
n
g
 t
ăn

g 
c
ư
ờ
n
g

 c
hố
ng

 r
u
n
g
.
 B
ả
n
g
 c
ó
 m
ó
c
 v
à

 k
h
ó
a
 đ
ả
m

 b
ả
o
 a
n

t
o
à
n

 k
h
i
 k
h
ô
n
g
 
s
ủ
 
dụ

ng
. 
C
ó

 k
h
a
y
 
để

 
p
h
ấ
n
 
v
à
 
rẻ

 l
a
u

 b
ả
n
g
 
bằ
ng

 
nh
ựa

 
c
h
u
y
ê
n

 d
ụ
n
g

 d
ài

 2
5
c
m
.

K
h
u
n
g
 b
ản
g 
l
à
m
 b
ằn

g 
k
h
u
n
g
 n
h
ô
m
 c
h
u
y
ê
n

 d
ụ
n
g
,
 
ch
ốn
g 
o
x
y
 h
óa
. 
C
á
c

 g
ó
c
 b
ả
n
g
 đ
ư
ợ
c
 b
ịt

 b
ằn
g 
n
h
ự
a

 A
B
S
 d
ẻ
o

 c
hị
u

nh
iệ

t,
 
c
h
ị
u
 
lự
c 
c
a
o
 
c
ấ
p

 
v
à

 t
h
â
n
 
t
h
i
ệ
n
 
v
ớ
i
 
m
ô
i
 
tr
ườ
ng
.

H
ệ

 b
ả
n
g
 
g
ồ
m
 
8
 c
o
n
 s
ơ
n

 c
h
ị
u
 
lự

c 
đ
u
a

 r
a
 k
h
ỏ
i
 t
ư
ờ
n
g
.
 B
ả
n
g
 
tr
ượ
t 
c
ó

 t
h
ể

 d
ừ
n
g
 
bấ

t 
k
ỳ
 
ở

 v
ị 

tr
í 
n
à
o
.

'
-
 
S
ả
n

 p
h
ẩ
m

 p
hả

i 
đ
ư
ợ
c
 
s
ả
n
 
xu
ất

 
t
h
e
o
 
q
u
y
 
t
r
ì
n
h

 q
u
ả
n

 l
ý

 c
hấ

t 
l
ư
ợ
n
g
 
I
S
O

 9
00

1:
20

15
, 
Q
u
ả
n

 l
ý 
m
ô
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
 
I
S
O

1
4
0
0
1
:
2
0
1
5
,

 A
n

 t
oà

n 
s
ứ
c
 k
h
ỏ
e

 n
gh

ề 
n
g
h
i
ệ
p
 I
S
O

 4
5
0
0
1
:
2
0
1
8

 v
ề

 l
ĩn

h 
v
ự
c
 s
ả
n

 x
u
ấ
t

 v
à

 k
i
n
h

 d
o
a
n
h
 t
hi

ết
 b
ị 
gi
áo

 d
ụ
c
,
 t
hi

ết
bị

 n
ội

 
th
ất

 v
ă
n
 p
h
ò
n
g

H
à
n
g
 
m
ớ
i
 1
0
0
%

B
ả
o
 
h
à
n
h
:
 
1
2
 
th
án
g

T
ů

 k
ệ
 t
ài

 l
iệ
u,

 t
hi
ết

 b
ị

T
ủ

 g
ồ
m

 2
 k
h
o
a
n
g
:
 k
h
o
a
n
g
 t
rê

n 
c
ó
 2
 
đ
ợ
t
 
di

 đ
ộn
g,

 k
h
u
n
g
 
c
á
n
h

 k
í
n
h
 
m
ở
 
v
à
 k
h
o
a
n
g
 
d
ư
ớ
i
 c
ó
 
2
 c
á
n
h
 
gỗ

 
m
ở
,
 h
ậ
u

 t
ủ

 b
ằ
n
g

a
m
i
l
u

C
h
ấ
t

 l
iệ
u:

 g
ỗ 
M
D
F

 m
ặ
t
 n
g
o
à
i
 đ
ư
ợ
c
 p
h
ủ

 m
e
l
a
m
i
n

 v
â
n
 g
ỗ 
p
h
ù

 h
ợ
p
 v
ớ
i
 m
ọ
i
 k
hô
ng

 g
ia

n 
v
ă
n
 p
hò
ng
.

K
í
c
h

 t
h
ư
ớ
c
:
 
R
ộ
n
g

 1
2
0
0
 x

 S
â
u

 4
5
0

 x
 
C
a
o
 
1
8
3
0
 
m
m

G
ỗ
 M
D
F

 p
h
ů

 m
e
l
a
m
i
n
 đ
ư
ợ
c

 k
i
ể
m

 n
g
h
i
ệ
m

 t
h
e
o
 t
iê
u 
c
h
u
ẩ
n

 T
C
V
N

 7
75
6-
2,
3,
4,
5,
6,
7,
10
,1
1,
12
:2
00
7:

 
T
r
o
n
g

 đ
ó

 đ
á
p

 ứ
n
g

y
ê
u
 
cầ
u 
c
ụ
 t
hể

: 
c
ó
 
độ

 ẩ
m

 ≤
 
1
2
%
;
 
độ

 
t
r
ư
ơ
n
g

 n
ở

 t
h
e
o
 
c
h
i
ề
u
 
dà
y 
s
a
u

 k
h
i
 
n
g
â
m

 2
4
 
gi

ờ 
t
r
o
n
g
 
n
ư
ớ
c
 
ở
 2
4
+
2
°
C

 ≤
 9
%
;

 l
ự
c

b
á
m
 g
i
ữ
 đ
ì
n
h
 v
í
t
 t
r
ê
n
 b
ề
 
m
ặ
t
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g
u
ồ
n

 đ
iệ
n.

T
í
c
h

 h
ợ
p
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ệ
 t
hố

ng
 x
ử

 l
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đi
ều

 c
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i
n
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í
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iệ

u:

T
ă
n
g
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m

 l
iề
n 
m
i
x
e
r
 đ
iề
u 
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R
e
a
p
e
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t
,
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 4
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h
ố
i

 V
ù
n
g
 đ
iề

u 
c
h
ỉ
n
h
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iê
ng

 b
iệ
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b
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o
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ồ
m
:

-
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ệ
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ốn
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p
h
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c
h
ứ
c
 
n
ă
n
g
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c
h
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n
h
 
E
C
H
O
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T
,
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S
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I
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D
L
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R
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-
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ỉ
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I
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l
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I
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l
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-
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ệ
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ố
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h
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c
h
ứ
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ỉ
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E
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m
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ỉ
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c
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 c
ầ
m

 t
a
y

-
 
T
ầ
n

 
số

 
s
ử

 
d
ụ
n
g
 
U
H
F
:
 
T
h
e
o
 
q
u
y
 
đ
ị
n
h

 
B
T
T
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ụ
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ụ
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c
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ụ
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 c
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 d
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 c
ù
n
g
 
1 
t
h
ờ
i
 g
ia

n 
m
à

 k
h
ô
n
g
 b
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 l
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c
h

 
h
ợ
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c
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c
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 p
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ớ
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ợ
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c
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ớ
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c
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ỹ
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ủ
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ợ
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 c
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ủ
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ợ
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ự
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 c
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Đ
ộ

 
b
ề
n

 
c
a
o

B
ộ
 ổ
n
 đ
ị
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 c
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ỹ

 t
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 c
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 c
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 c
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 c
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á
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 c
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g
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 b
á
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h
ứ
c

 n
ă
n
g
:
 Q
u
ả
n
 
lý

 h
ệ
 t
hố
ng

 đ
i
ệ
n

 k
ết

 n
ối
 
vớ
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 c
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ạ
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ị
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 c
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 c
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ị
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 c
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ụ
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c
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c
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ớ
c
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Ô
 
c
ắ
m

 
li
oa
: 
0
6

 
l
ỗ
 
c
ắ
m
 
(
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c
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-
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h
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n
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â
y
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â
y
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n
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u
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n
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Đ
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ộ
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á
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 c
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m

H
ệ

 t
hố
ng

 c

b
ộ
 c
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m
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ả
n
g
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ọ
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h
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o

 p
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n
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á
c
h

 â
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h
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ư
ờ
n
g
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C
á
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h
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h
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 c
ử
a
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4
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T
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ứ
c
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x
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0
)
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,
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T

 b
ứ
c
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3
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0
)
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,
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7
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T

 b
ứ
c
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(
8
3
0
0

 x
3
1
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0
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,
4
m
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,
5
6
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1
 c
ử
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-
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,
2
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2
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2
 c
ử
a
 đ
i 
)
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1
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,
6
4
m
2

K
T
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ứ
c
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(
8
3
0
0
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3
1
8
0
)
m
m
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6
,
4
m
2
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,
6
8
m
2
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3
c
ủ
a
 s
ổ)
 
=
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1
,
7
2
m
2
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ốn
g 
c
á
c
h
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m
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ắ
n

 v
à
o
 t
ư
ờ
n
g
 
đ
ư
ợ
c

 l
à
m

 b
ằ
n
g
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ỗ
 
c
h
ố
n
g

 ẩ
m

 
d
ầ
y
 
1
7
m
m
,
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ư
ợ
c
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i
a
 
cố
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ắn

 
c
h
ắ
c
 
c
h
ắ
n

 v
à
o

T
o
à
n
 
k
h
u
n
g
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ệ

t
ư
ờ
n
g
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h
ò
n
g
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P
h
ầ
n
 v
á
c
h
 c
á
c
h
 â
m
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ư
ợ
c
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h
é
p
 
m
ú
t
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i
ê
u
 â
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,

 c
á
c
h
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ặ
t
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ư
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ấ
m
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h
ự
a
 P
V
C
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o
ặ
c
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â
n
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á
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ợ
p
 t
ấ
m
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hự
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P
V
C

 d
ạ
n
g
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ó
n
g

 m
ú
i
 v
à
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ấ
m
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hự
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P
V
C
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à
u

 
s
ắ
c
 t
ư
ơ
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ể
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ạ
o
 
đ
i
ể
m
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hấ
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 p
h
ầ
n
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a
n
g
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 t
hố
ng

 
v
á
c
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 c
á
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h
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m
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ư
ợ
c
 
t
r
a
n
g
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g
ắ
n
 
p
h
à
o
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â
n
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để

tạ
o 
đ
i
ể
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c
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 c
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ấ
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ợ
c
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a
n
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n
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ể
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h
ẩ
m
 m
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 m
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 c
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Đ
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 C
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ợ
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â
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 c
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 c
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Đ
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ỷ
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ớ
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ỷ
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 p
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ị
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c
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c
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.
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 C
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Đ
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 c
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 c
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 c
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ự
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